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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4357
	Hồ Thanh Bình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	4449
	Trần Văn Ngọc
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	4606
	Trần Quốc Tài
	Đồng sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	4610
	Phan Thị Liên
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	4614
	Lê Văn Hải
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	4615
	Đinh Thị Diễm Hương
	Yên Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7 
	4616
	Trần Thị Thu Nhi
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	4617
	Nguyễn Hữu Sơn
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	4618
	Lưu Võ Thị Mỹ Lệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	4621
	Trần Văn Bắc
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	4623
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	4625
	Lưu Đức Tiến
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	4626
	Lê Thị Y Bình
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	4627
	Nguyễn Thủy
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4628
	Trần Anh Quân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	4641
	Trương Văn Học
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17 
	4647
	Phạm Xuân Bảo
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	4694
	Võ Văn Sư
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	4730
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	4820
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


